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ST

T
Môn Ngày sinh Lớp Trường Đạt giải Ghi chú

1 Trương Tuyết Nhi IJSO 08/07/2003 9G  Tứ Hiệp Ba

2 Nguyễn Ngọc Long IJSO 23/02/2003 9G  Tứ Hiệp Ba

3 Nguyễn Thanh Tùng IJSO 07/05/2003 9G  Tứ Hiệp Khuyến khích

4 Đinh Thanh Thảo IJSO 19/06/2003 9G  Tứ Hiệp Khuyến khích

5 Hoàng Hải Yến VĂN 23/09/2003 9E  Tứ Hiệp Khuyến khích

6 Đặng Thanh Ngọc ANH 25/07/2003 9G Tứ Hiệp Ba

7 Mai Trà Giang ANH 19/10/2003 9G Tứ Hiệp Ba

8 Dương Hải Vũ ANH 30/05/2003 9G Tứ Hiệp Khuyến khích

9 Trịnh Duy Hoàng ANH 31/12/2003 9G Tứ Hiệp Khuyến khích

10 Nguyễn Thu Hà ANH 23/10/2003 9A Tứ Hiệp Khuyến khích

11 Trương Hà Linh ANH 18/12/2003 9E Tứ Hiệp Khuyến khích

12 Nguyễn Trần Linh Nhi ANH 26/07/2003 9G Tứ Hiệp Khuyến khích

13 Trương Tuyết Nhi HÓA 08/07/2003 9G Tứ Hiệp Nhất

14 Nguyễn Ngọc Long LÝ 23/02/2003 9G  Tứ Hiệp Ba

15 Đinh Thanh Thảo LÝ 19/06/2003 9G  Tứ Hiệp Khuyến khích

16 Bùi Trang Nhung SINH 31/03/2003 9G  Tứ Hiệp Khuyến khích

17 Trương Hà Khánh Chi SINH 20/11/2003 9G  Tứ Hiệp Khuyến khích

18 Hoàng Minh Hương SINH 18/10/2003 9G  Tứ Hiệp Khuyến khích

19 Nguyễn Thanh Tùng SINH 07/05/2003 9G  Tứ Hiệp Khuyến khích

20 Nguyễn Hà Anh ĐỊA 08/05/2003 9G  Tứ Hiệp Khuyến khích

Họ và tên 


